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thời tiết nắng

ensoleillé

Anh ấy thích một ngày nắng.
Il aime une journée ensoleillée.

Leçon 41 · Météo et saisons

temps

Hôm nay thời tiết đẹp quá.
Il fait beau temps aujourd'hui.

Leçon 41 · Météo et saisons

nhiều mây mưa

pluvieux

Một ngày mưa có thể rất ấm
cúng.

Une journée pluvieuse peut
être douillette.

Leçon 41 · Météo et saisons

nuageux

Họ dự báo chiều nay trời sẽ
nhiều mây.

Ils prévoient un après-midi
nuageux.

Leçon 41 · Météo et saisons

có gió nóng

chaud

Trà này rất nóng.
Ce thé est très chaud.

Leçon 41 · Météo et saisons

venteux

Bên ngoài đang có gió.
Le temps est venteux dehors.

Leçon 41 · Météo et saisons

lạnh ấm

doux

Hôm nay ở bãi biển trời ấm.
Il faisait doux à la plage

aujourd'hui.

Leçon 41 · Météo et saisons

froid

Gió lạnh thổi vào mùa đông.
Le vent froid souffle en hiver.

Leçon 41 · Météo et saisons
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mùa xuân mùa hè

un été

Mùa hè là một mùa rất nóng.
L'été est une saison très

chaude.

Leçon 41 · Météo et saisons

le printemps

Các loài hoa rất thích mùa
xuân.

Les fleurs aiment le printemps.

Leçon 41 · Météo et saisons

mùa thu mùa đông

un hiver

Mùa đông ở đây có thể rất
lạnh.

L'hiver peut être très froid ici.

Leçon 41 · Météo et saisons

un automne

Mùa thu là mùa tôi thích
nhất.

L'automne est ma saison
préférée.

Leçon 41 · Météo et saisons

ô áo mưa

un imperméable

Cái áo mưa này giữ ấm cho
tôi.

Cet imperméable me tient
chaud.

Leçon 43 · Météo et prévisions 2

un parapluie

Cô ấy có một chiếc ô màu
đỏ.

Elle a un parapluie rouge.

Leçon 43 · Météo et prévisions 2

dự báo thời tiết bóng râm

une ombre

Chúng ta cần bóng râm vào
một ngày nóng.

Nous avons besoin d'ombre
quand il fait chaud.

Leçon 43 · Météo et prévisions 2

une prévision

Tôi xem dự báo thời tiết mỗi
ngày.

Je regarde les prévisions
météo tous les jours.

Leçon 43 · Météo et prévisions 2
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dông sét

un éclair

Anh ấy đã nhìn thấy tia sét
sáng rực vào tối hôm qua.
Il a vu des éclairs lumineux

hier soir.

Leçon 43 · Météo et prévisions 2

un orage

Một trận dông mang theo
mưa lớn.

Un orage apporte de fortes
pluies.

Leçon 43 · Météo et prévisions 2

sương mù tuyết

une neige

Đây là tuyết trắng, mới rơi.
C'est de la neige fraîche et

blanche.

Leçon 43 · Météo et prévisions 2

un brouillard

Họ lái xe qua lớp sương mù
dày đặc.

Ils ont roulé dans un épais
brouillard.

Leçon 43 · Météo et prévisions 2

đá mưa đá

une grêle

Ngoài kia có nhiều mưa đá
quá.

Il y a beaucoup de grêle
dehors.

Leçon 43 · Météo et prévisions 2

la glace

Chúng tôi cho đá vào đồ
uống của mình.

On met de la glace dans nos
boissons.

Leçon 43 · Météo et prévisions 2

trơn nhiệt độ

la température

Họ kiểm tra nhiệt độ hàng
ngày.

Ils vérifient la température tous
les jours.

Leçon 43 · Météo et prévisions 2

glissant

Cô ấy bị ngã trên mặt băng
trơn.

Elle est tombée sur la glace
glissante.

Leçon 43 · Météo et prévisions 2
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